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1. Tên sáng kiến: Phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ trong các giờ nói tiếng Anh của học sinh Tiểu học.

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Tiếng Anh lớp 3, 4, 5 và các bài tập phần Speaking trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3, 4, 5.

3. Tác giả:

Họ và tên: Phạm Thị Mai                                                              Nữ

Ngày tháng / năm sinh: 14-12-1989

 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Hải Dương- chuyên ngành Tiếng Anh

 Chức vụ, đơn vị công tác: Giaó viên Tiếng Anh, trường Tiểu học Liên Mạc- Thanh Hà.

 Điện thoại: 0973982513

4. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

–  Giáo viên: Trình độ chuyên môn vững vàng.

–  Học sinh: Có đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập.

–  Cơ sở vật chất: Đầy đủ đạt tiêu chuẩn.

5. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Từ tháng 9/2015 đến tháng 4/2016
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1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Trong thời kì mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế như ngày nay thì ngoại ngữ đã trở nên vô cùng quan trọng. Nó được coi là phương tiện chính để giao tiếp. Muốn giao lưu và học hỏi bạn bè quốc tế thì chúng ta phải biết ngoại ngữ và sử dụng nó một cách thành thạo. Chính vì vậy mà tôi nhận thấy rằng việc dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường, đặc biệt là trường Tiểu học là một nhu cầu thiết yếu và bắt buộc. Tiếng Anh là một trong những ngoại ngữ khá phổ biến hiện nay ở các trường Tiểu học. Các kỹ năng nghe - nói – đọc – viết cần được luyện tập phối hợp với nhau giúp học sinh phát triển ngôn ngữ một cách toàn diện. Tuy nhiên theo quan điểm chủ đạo của việc dạy học ngoại ngữ theo “ Đề án  ngoại ngữ quốc gia 2020” là theo đường hướng giao tiếp. Chính vì vậy mục đích của việc dạy học ngoại ngữ không nhằm hướng học sinh vào nghiên cứu hệ thống ngôn ngữ mà giúp người học sử dụng hệ thống ngôn ngữ đó như một công cụ giao tiếp. Đặt trên cơ bản của phương pháp dạy học ngoại ngữ mới là hoạt động tự lập, tích cực chủ động của học sinh trong việc giải quyết các nhiệm vụ giao tiếp bằng ngoại ngữ. 
        Chính vì lẽ đó tôi đã nghiên cứu và rút ra kinh nghiệm:”Phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ trong các giờ nói tiếng Anh của học sinh Tiểu học”

Để đạt được điều đó sau một thời gian nghiên cứu tôi đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm tại trường bước đầu có hiệu quả.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

2.1. Điều kiện để áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Quá trình học tập của học sinh trong các tiết học Tiếng Anh trên lớp.

2.2. Thời gian áp dụng:  
        Từ tháng 9/2015, năm học 2015- 2016. 

2.3. Đối tượng: Học sinh lớp 3A, 4A, 5A.

3. Nội dung sáng kiến
3.1 Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến 
      Là một giáo viên được nhà trường phân công giảng dạy môn Tiếng Anh cho các khối lớp 3, 4, 5 trong nhiều năm qua, tôi luôn băn khoăn về vấn đề rèn luyện và phát triển kĩ năng nói cho học sinh. Làm thế nào để học sinh cải thiện được ý thức, kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các giờ học tiếng Anh nói chung và các giờ học nói (Speaking) nói riêng và vận dụng tốt vào các bài tập có chứa câu giao tiếp ở những tình huống tương tự trong các kì thi,  các cuộc giao lưu và đặc biệt là giao tiếp được bằng tiếng Anh trong thực tiễn.  Sau nhiều năm góp nhặt kinh nghiệm và đã vận dụng thành công, năm học 2016 – 2017 tôi mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm: Phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ trong các giờ nói tiếng Anh của học sinh Tiểu học. Sáng kiến này  không hoàn toàn mới về nội dung, nhưng nó có những nội dung mới về những điều được rút kinh nghiệm trong quá trình thực tế giảng dạy của bản thân tôi. 

      Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, ngoài các hoạt động và các dạng bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, trên các trang web, tôi đã thiết kế và áp dụng các hoạt động ngoài sách giáo khoa cho phù hợp với đối tượng học sinh, phát huy tính tích cực, sáng tạo, phát triển được tư duy, năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp của học sinh.
Sáng kiến đưa ra một số phương pháp dạy học có hiệu quả trong các giờ học nói tiếng Anh ở trường Tiểu học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, cải thiện kĩ năng giao tiếp tiếng Anh, phát triển tư duy và năng lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh không chỉ trong việc học tiếng Anh mà cả trong các hoạt động học tập khác và những hoạt động thực tiễn trong cuộc sống. Việc áp dụng các thủ thuật dạy nói tạo cho giáo viên giảng dạy tự tin, học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức,  tiết học sinh động, mang đậm phong cách giao tiếp theo đúng đổi mới phương pháp dạy học, theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Kết quả học tập của học sinh nâng lên rõ rệt.
3.2. Khả năng áp dụng của sáng kiến

Các phương pháp, thủ thuật trong sáng kiến này dễ áp dụng cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Có thể áp dụng trong tất cả các trường Tiểu học.

3.3. Giá trị, hiệu quả của sáng kiến

Trọng tâm của sáng kiến chính là các phương pháp và các thủ thuật đối với giáo viên khi thực hiện bài dạy, nhằm thực sự nâng cao hiệu quả bài dạy theo hướng phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ của học sinh trong các giờ học nói. Yếu tố góp phần quan trọng trong việc giúp giáo viên thực hiện bài dạy hiệu quả hơn, góp phần giúp học sinh học tập tốt và mục đích cuối cùng là học sinh giao tiếp được bằng tiếng Anh.
4. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng

4.1. Đối với Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động sinh hoạt chuyên môn cấp tỉnh, huyện.

4.2. Đối với cán bộ quản lý và giáo viên


- Tích cực chỉ đạo, động viên các hoạt động tổ , nhóm  chuyên môn của nhà trường hiệu quả.


-  Giáo viên tâm huyết, nhiệt tình với các hoạt động chuyên môn phụ trách.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Trong quá trình giảng dạy bộ môn Tiếng Anh  trên lớp và dự giờ đồng nghiệp tôi nhận thấy giáo viên thực sự chưa tự tin, linh hoạt trong giảng dạy bài dạy nói theo hướng phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ của học sinh. Học sinh học tập tiết học nói còn trầm, thiếu tích cực chủ động tiếp thu bài học. Kết quả các bài làm liên quan đến kĩ năng nói còn thấp. Học sinh thực sự không tự tin trong giao tiếp. Tôi nhận thấy các em thực sự lúng túng khi trả lời câu hỏi hoặc đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó nhiều học sinh chưa thực sự chủ động  tham gia vào bài học dẫn tới việc giao tiếp của học sinh còn yếu. Nhận thấy đây là điều báo động cho việc học tập môn Tiếng Anh nói chung và việc sử dụng ngôn ngữ vào kĩ năng nói của học sinh nói riêng tôi quyết định đi sâu nghiên cứu và rút ra kinh nghiệm:”Phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ trong các giờ nói tiếng Anh của học sinh Tiểu học” nhằm tháo gỡ khó khăn cho công tác chuẩn bị, soạn giảng dạy bài dạy trên lớp cho giáo viên và tăng hiệu quả học tập của học sinh trên lớp học. Đồng thời để trao đổi với các bạn đồng nghiệp, nhằm đưa ra những thủ thuật và phương  pháp  hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng của giờ dạy nói trong bộ môn Tiếng Anh trên địa bàn toàn huyện.

2. Cơ sở lí luận
Mục tiêu giáo dục hiện nay đang tập trung hướng vào việc phát triển tính năng động, sáng tạo và tích cực của học sinh nhằm tạo khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề cho các em. Để đạt được mục tiêu này việc thay đổi phương pháp dạy học theo hướng coi trọng người học, coi học sinh là chủ thể hoạt động, khuyến khích các hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình dạy học là rất cần thiết. Trong dạy học ngoại ngữ quan điểm này càng đúng vì không có ai có thể thay thế người học trong việc nắm vững các kiến thức ngôn ngữ và sử dụng chúng trong hoạt động giao tiếp bằng chính năng lực giao tiếp của các em. Phương pháp dạy học ngoại ngữ chọn giao tiếp là phương hướng chủ đạo, năng lực giao tiếp là đơn vị  dạy học cơ bản, coi giao tiếp vừa là mục đích  vừa là phương tiện dạy học ( dạy học trong giao tiếp, bằng giao tiếp và để giao tiếp ).Trong số các môn học ở bậc Tiểu học, có thể nói bộ môn Tiếng Anh là một môn học được đổi mới một cách triệt để nhất, từ nội dung, chương trình sách giáo khoa đến phương pháp dạy học bộ môn. (chương trình SGK/ TA cũ). Nếu như trước đây giáo viên chủ yếu dạy theo phương pháp truyền thống như “học thuộc lòng, nghe nhắc lại…”, giáo viên chủ yếu sử dụng phương pháp thuyết trình, phân tích ngữ pháp có kết hợp với đàm thoại, về thực chất là thầy truyền đạt, giảng giải, trò tiếp nhận và ghi nhớ, thì giờ đây (CT SGK mới) đổi mới phương pháp dạy học là thầy là người tổ chức, giúp đỡ hoạt động học tập của học sinh, còn học sinh là người chủ động tham gia vào quá trình hoạt động học tập. Cùng với việc đổi mới phương pháp dạy học là đổi mới về nội dung, chương trình sách giáo khoa cho phù hợp với việc dạy học theo phương pháp mới. Sách giáo khoa được biên soạn theo quan điểm chủ điểm (me and my friend, me and my school, me and my family, me and the world around ), các kĩ năng được luyện phối hợp trong các dạng bài tập và các hoạt động học tập khác nhau nhằm tạo điều kiện cho học sinh phát triển được cả bốn kĩ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết, qua đó nâng cao được năng lực sử dụng ngôn ngữ nói chung.


Trong chương trình Tiếng Anh ở cấp Tiểu học học sinh bắt đầu được tiếp cận các kĩ năng và được làm quen với các dạng bài tập cụ thể cho từng kĩ năng. Trong số đó thì kĩ năng nói thực sự không dễ  dạy đối với Thầy và khó học đối với Trò đặc biệt là việc dạy nói theo hướng phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ để hướng tới giao tiếp. Nếu giáo viên  áp dụng phương pháp dạy học mới không linh hoạt và sử dụng những thủ thuật phù hợp cho từng loại bài thì kết quả bài học khó mà đạt được mục tiêu của chuẩn kiến thức kĩ năng, và học sinh sẽ không giao tiếp được. Vì vậy, việc học tập, nghiên cứu áp dụng phương pháp dạy học mới nói chung và phương pháp dạy nói theo định hướng phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ của học sinh nói riêng là rất cần thiết đối với giáo viên dạy môn Tiếng Anh.
3. Thực trạng của vấn đề

3.1. Thuận lợi.

Do trình độ dân trí ngày càng cao, được tiếp cận với các phương tiện truyền thông nên các bậc phụ huynh đã nhận thức ra được tầm quan trọng của tiếng Anh đối với cuộc sống hiện đại ngày nay vì vậy họ cũng đã khuyến khích, nhắc nhở con em học tiếng Anh nhiều hơn. Đã tạo điều kiện cho con em mình có đầy đủ đồ dùng học tập, những vật dụng liên quan đến môn học mà giáo viên yêu cầu.
Cán bộ quản lí trong nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho phòng học tiếng Anh như mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, trang trí lớp học tạo sự hứng thú cho học sinh.

PGD và SGD đã mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao trình độ cho giáo viên, những buổi thảo luận, các chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
3.2.  Khó khăn.

Bên cạnh những thuận lợi thì còn một số khó khăn, vướng mắc:
Là ngôi trường nằm xa trung tâm, cuộc sống của người dân phần lớn là lao động trong ngành trồng trọt nên ít quan tâm, kèm cặp con học hành. Giao phó trách nhiệm cho thầy cô.

Đây là môn học vừa khó nói, khó viết mà ở độ tuổi của các em lúc này chỉ có thể là bắt trước và học thuộc chứ chưa thể hiểu sâu vấn đề nên nhiều từ phát âm không chuẩn dẫn đến việc nói sai.
Do không được tiêp xúc từ sớm nên nhiều em bị ảnh hưởng bởi tiếng mẹ đẻ quá nhiều.
Sĩ số lớp quá đông dẫn tới việc rèn các kĩ năng và sửa lỗi cho học sinh không được chu đáo, tỉ mỉ, các em không được thực hành nhiều.
Môi trường giao tiếp còn quá hạn hẹp chỉ ở trong các tiết học tiếng Anh hay một phần nhỏ trong trường học.

Phương tiện dạy học tuy đã có nhưng vẫn ở mức đơn sơ đôi khi chưa phục vụ thích ứng cho việc dạy và học.
3.3. Phân tích nguyên nhân.
3.3.1. Giáo viên.
          Theo như những gì tôi quan sát, cách dạy các tiết học nói của hầu hết giáo viên hiện nay có một số hạn chế sau:

Một là, giáo viên thường bám vào các phần của sách giáo khoa dẫn đến học sinh làm bài thụ động, chưa phát triển tư duy ngôn ngữ, lạm dụng sách học tốt để đối phó, hoặc học sinh sử dụng sách cũ có đáp án sẵn, thậm chí là giáo viên còn làm thay cho học sinh luôn.

Hai là, đôi lúc giáo viên có tổ chức một số hoạt động hỗ trợ nhưng lại không kiểm tra, không đánh giá, nhận xét, hoặc kiểm tra nhưng chưa thu hút được tất cả học sinh.

Ba là, giáo viên chưa áp dụng triệt để phương pháp giao tiếp khi dạy, giáo viên còn nói nhiều, kiểm soát lớp học nhiều, ít phát huy được tính chủ động, tích cực của học sinh. Giáo viên tổ chức các hoạt động cặp (Pairwork), nhóm (Groupwork)chưa hiệu quả để các em có thể hỗ trợ nhau. Chúng ta e ngại việc các em yếu sẽ thụ động và không làm gì cả và học sinh sẽ sử dụng tiếng mẹ đẻ khi luyện tập. Điều này có thể được khắc phục bằng cách gọi học sinh yếu của nhóm lên trả bài và lấy điểm cho cả nhóm, như vậy các em sẽ phải giúp nhau làm tốt các bài tập mà giáo viên đưa ra.

            Đối với chính bản thân tôi là giáo viên trẻ mới ra trường nên chưa có nhiều kinh nghiệm về phương pháp cũng như kĩ năng sư phạm. Tuy nhiên để đáp ứng được những yêu cầu trong giáo dục hiện nay bản thân tôi nhận thấy rằng mình cần phải tự bồi bưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao bản thân. Tích cực học hỏi, dự giờ đồng nghiệp để hoàn thiện mình hơn nữa.
           Bên cạnh đó bản thân lại không phải là người tại địa phương nên ít có thời gian kèm cặp thêm cho các em ngoài giờ lên lớp. Ít có cơ hội giao tiếp với các em bên ngoài trường học. 
3.3.2 Học sinh.

        Đang ở tuổi ăn, tuổi chơi các em chưa ý thức được những gì là cần thiết là quan trọng đối với bản thân. Các em làm việc một cách ngẫu nhiên không theo một trình tự nào. Bên cạnh môn Tiếng Anh thì học sinh Tiểu học còn phải học nhiều môn học khác với số lượng bài tập tương đối lớn ở những môn nhiều tiết nên một số em ít quan tâm đến việc luyện tập, thực hành lại ở nhà. Học sinh cũng ít khi  có cơ hội được đi trải nghiệm thực tế vì phần lớn các em đều là con em nông dân. Hơn nữa trình độ nhận thức của các em không đồng đều. Chưa biết cách trình bày sao cho khoa học, logic để dễ hiểu. Chính vì vậy mà giáo viên cần phải định hướng cho các em nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh đối với cuộc sống thì mới có động lực phấn đấu học tập. Khuyến khích các em chuẩn bị đầy đủ sách vở,  đồ dùng khi đến lớp học. Tích cực tham gia các hoạt động học tập, tiếp thu, lĩnh hội kiến thức ngay trên lớp, tự giác thực hành khi ở nhà.
4. Một số giải pháp phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ trong các giờ nói tiếng Anh của học sinh Tiểu học
Dưới đây tôi xin đưa ra một số kinh nghiệm về việc thiết kế và tổ chức một số hoạt động giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực và năng lực sử dụng ngôn ngữ của học sinh trong các tiết học Nói: 
4.1. 1 Brainstorming  (Phát triển ý tưởng) 
Brainstorming là một kỹ thuật dùng sự hỗ trợ của sơ đồ tư duy nhằm tìm ra các giải pháp cho một vấn đề, và nó thật sự hiệu quả khi làm việc theo nhóm. Làm việc theo nhóm đã là một hình thức hoạt động mới nhằm đổi mới phương pháp  mà ở đó giáo viên chỉ giữ vai trò định hướng, tổ chức và cố vấn còn học sinh mới là chủ thể tích cực, chủ động tìm ra hướng giải quyết và tự giải quyết vấn đề. Brainstorming sẽ phát huy tinh thần và khả năng làm việc theo đội, nhóm trong một giờ học tiếng Anh. Sự hợp tác này là không thể thiếu nếu muốn đạt được mục đích giao tiếp trong quá trình dạy - học Tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung. Brainstorming có thể áp dụng trong nhiều khâu của quá trình lên lớp từ khâu vào bài (Warm-up), đến quá trình giải quyết các yêu cầu chính của bài học (Tasks); có thể áp dụng trong các phần từ: Đọc (Reading), Nói (Speaking), Nghe (Listening) và Viết (Writing). Ở mỗi khâu, mỗi phần, Brainstorming đều đem lại những hiệu quả nhất định và kích thích, lôi cuốn sự tham gia của tất cả học sinh.

Có thể tiến hành Brainstorming trong lớp học theo các bước sau:

Bước 1: Giáo viên chia học sinh thành các nhóm.  Trong quá trình chia nhóm cần chú ý phân bố đồng đều các đối tượng học sinh vào cùng một nhóm để có sự hỗ trợ lẫn nhau. Tránh tình trạng nhóm này và nhóm kia có sự chênh lệch quá lớn về năng lực học tập môn tiếng Anh. Bởi vì nếu điều đó xảy ra sẽ có nhóm học sinh không thể tiến hành được hoạt động Brainstorming theo mong muốn. Các nhóm tự chọn nhóm trưởng (leader) và thư ký (secretary). Trong một số hoạt động hay nhiệm vụ nhất định giáo viên có thể làm đồng thời hai vai trò này. Khi đó nhóm lớn nhất chính là tập thể lớp học sinh và công cụ hỗ trợ lúc này có thể là bảng viết.

Bước 2: Giao vấn đề cần Brainstorming cho các nhóm. Ở bước này, giáo viên cần phải làm cho học sinh hiểu rõ yêu cầu và nhiệm vụ mà họ phải hoàn thành. Có thể giao một chủ đề cho tất cả các nhóm để cuối cùng có sự tổng hợp chung và so sánh hiệu quả công việc của các nhóm hoặc mỗi nhóm một vấn đề cần giải quyết độc lập.
Bước 3: Tiến hành hoạt động Brainstorming. Nhóm trưởng sẽ điều khiển các thành viên trong nhóm Brainstorming, tức là yêu cầu tất cả các thành viên đều phải có ý tưởng hay ý kiến về vấn đề và thư ký có nhiệm vụ ghi chép tất cả (ngoại trừ những ý kiến trùng lặp). Trong một số trường hợp có thể chấp nhận ý kiến được đưa ra bằng tiếng Việt nếu một số học sinh có hạn chế về năng lực học tập môn tiếng Anh như vốn từ ít. Các thành viên có thể nói ra ý kiến của mình để thư ký ghi chép hoặc viết ra giấy (giấy viết, giấy take-note, giấy sticker,…tùy theo sự chuẩn bị của giáo viên và học sinh) các suy nghĩ của mình về vấn đề rồi đưa cho thư ký tổng hợp.
Ở bước này, giáo viên là người quan sát tổng quát hoạt động của các nhóm, cung cấp một vài gợi ý hoặc hỗ trợ, hoặc động viên, khích lệ cho một vài đối tượng học sinh nhất định trong các nhóm.

Trong trường hợp giáo viên giữ đồng thời hai vai trò: vừa là người điều khiển, vừa là thư ký thì có thể gọi học sinh phát biểu ý kiến, giáo viên viết câu trả lời của học sinh lên bảng một cách ngẫu nhiên không cần sắp xếp theo thứ tự cụ thể nào, hoặc yêu cầu học sinh viết ý kiến ra giấy rồi dán lên bảng. Để thu hút và tạo ấn tượng có thể dùng các giấy sticker, bút nhiều màu sắc.
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(Ảnh minh họa)

Bước 4: Phân tích các câu trả lời và tìm ra giải pháp cho vấn đề. Trong bước này, tất cả các thành viên trong nhóm xem xét lại các câu trả lời, không bình luận hay chỉ trích bất kì phương án nào, đơn giản chỉ là thu gọn những ý trùng lặp, gạt đi những ý không liên quan đến vấn đề và quyết định chọn những câu trả lời phù hợp nhất.
Ví dụ 1: Sách giáo khoa Let’s learn English book 3, Unit 3: Jobs
Học sinh sẽ làm việc theo nhóm để cùng thảo luận về các công việc trong xã hội ngày nay mà em biết, đồng thời cũng định hướng cho các các em lựa chọn cho mình một công việc yêu thích trong tương lai. Đây cũng chính là động lực để giúp các em phấn đấu trong học tập, hăng say lao động hơn.
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Ví dụ 2: Sách giáo khoa Let’s learn English book 3, Unit 10: Seasons and weather.
Để “warm up” cho tiết học này mỗi giáo viên sẽ có một cách thức khác nhau. Đối với tôi, tôi đã chọn áp dụng kỹ thuật Brainstorming để tạo nên một không khí thoải mái cho học sinh trước khi bước vào bài mới với chủ đề các mùa và thời tiết vào các mùa trong năm, đồng thời cũng giúp học sinh nhớ lại những từ vựng liên quan đến tên các tháng trong năm và các tháng đó thuộc mùa nào, thời tiết ra sao thì tôi đã chọn bài hát “Months of the year” cho phần khởi động để làm ngữ liệu cho phần thực hành nói sau đó.

Tôi viết từ khóa “Year” lên bảng và bắt đầu chia học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm từ 6 đến 8 học sinh. Yêu cầu mỗi nhóm chọn nhóm trưởng và thư ký.

Yêu cầu các nhóm phải tìm ra càng nhiều càng tốt các từ vựng hay hoạt động có liên quan đến chủ đề này trong thời gian 5-7 phút .

Các nhóm trưởng tự điều khiển các thành viên trong nhóm tìm từ vựng có liên quan đến chủ đề “Seasons and weather”, khuyến khích mọi thành viên, dù đưa ý kiến bằng tiếng Việt. Các thành viên khác sẽ hỗ trợ tìm từ tiếng Anh tương ứng.

Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả tìm được và giáo viên sẽ thống kê kết quả của các nhóm để tạo nên một sơ đồ từ vựng theo chủ đề rộng nhất có thể.

Kết quả của hoạt động Brainstorming được thể hiện trong sơ đồ dưới đây:














Chúng ta có thể thấy một số lượng lớn các từ vựng có liên quan đến chủ đề này còn có thể được viết tiếp theo các “nhánh”. Như vậy, với kỹ thuật Brainstorming, trong vòng 5-7 phút “warm- up”, các nhóm học sinh đã tìm ra được một số lượng lớn các từ vựng theo chủ đề. Với hoạt động này, tất cả học sinh đều đã tham gia đóng góp ý kiến, dù bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, kể cả những học sinh có những hạn chế nhất định trong năng lực học tập. Điều quan trọng và cần quan tâm nhất chính là các em đã có ý kiến riêng, nó là kết quả của quá trình tự giác và chủ động tư duy, tự phá bỏ những rào cản của sự tự ti, rụt rè do những hạn chế của bản thân để tham gia vào hoạt động chung. Và các em bị lôi cuốn vào hoạt động. Do đó, những yêu cầu mới của bài học sẽ được các em đón nhận và tìm cách giải quyết trong một tâm trạng thoải mái, tự tin hơn, chủ động hơn, tích cực hơn và tự giác hơn. Và kết quả dễ thấy là bài học sẽ đạt được những hiệu quả nhất định.

Ví dụ 3: Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4, Unit 20: What are you going to do this summer?
Học sinh sẽ làm việc theo nhóm để cùng thảo luận và đưa ra ý tưởng sẽ làm gì vào mùa hè này.

             Đây là bài học cuối cùng trong chương trình lớp 4, học sinh đã nắm bắt được một số hoạt động. Và để các em có cơ hội tìm hiểu thêm thông tin về lĩnh vực này, giúp các em có nguồn thông tin phong phú và thú vị để bước vào bài học Speaking tôi đã kết hợp kỹ thuật Brainstorming với phương pháp dạy học dự án như sau: yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm tìm hiểu thêm các hoạt động diễn ra vào mùa hè. Để hoàn thành được “dự án” này buộc học sinh phải dùng kỹ thuật Brainstorming để phân tích vấn đề và vạch định xem sẽ phải thu thập những loại thông tin nào. Với kỹ thuật này, học sinh có thể xây dựng một sơ đồ thông tin như sau: 














           Với sơ đồ trên học sinh đã có được một lượng lớn thông tin hết sức thú vị để phục vụ cho bài học mới. Học sinh có thể sử dụng bất kì nhóm thông tin nào trong sơ đồ đó để bổ sung thêm phần hỏi - đáp theo mẫu hội thoại cho sẵn. Việc thu thập và tìm hiểu trước thông tin ở nhà bằng kỹ thuật Brainstorming trong phương pháp dạy học dự án như trên sẽ giúp học sinh thêm hứng thú với nội dung của bài học mới và tạo được một tâm lí tự tin, sẵn sàng.

4.1.2. Interrupting stories (Làm gián đoạn câu chuyện bằng thông tin sai): 

Đây là hoạt động rất thú vị dành cho học sinh luyện kĩ năng nói, nghe và cả kĩ năng viết. Theo cách này, giáo viên hoặc học sinh sẽ thực hành lại một đoạn hội thoại mà học sinh biết rõ có chứa một số thông tin sai. Trong lúc nghe câu chuyện, nếu nghe thấy thông tin sai, học sinh khác sẽ dừng câu chuyện và sửa thông tin đó.

Ví dụ : Sách giáo khoa Tiếng Anh 3, Unit 17: What toys do you like?- Lesson 1: Part 1, 2, 3
Bước 1: Học sinh làm việc theo nhóm, nhìn tranh và thảo luận về các nội dung trong các bức tranh.
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Bước 2: Chọn hai học sinh khá/ giỏi đứng lên đóng vai hai bạn trong tranh nói lại các câu trước lớp. Yêu cầu học sinh này cố tình đưa ra những thông tin sai theo hướng dẫn bí mật của giáo viên. Yêu cầu các học sinh khác nghe và ngắt lời học sinh đó nếu thấy thông tin sai, đồng thời với việc sửa và đưa ra những thông tin đúng. 

Example: 

  A.  Mai: Do you like toys?

   Nam: No, I don’t. (wrong)   ( Yes, I do.

  B.  Mai: What toys do you like?

       Nam: I like kites. (wrong)  ( I like ships.
4.1.3. Phỏng vấn ( Interviews), đóng kịch (Role play): 
Tên của hoạt động đã chỉ ra rõ cách làm này. Một học sinh sẽ lên phía trước để đóng vai một bác sĩ, một người bán hàng, một vị khách …và những học sinh khác đưa ra các câu hỏi.

Học sinh làm việc theo cặp, trong đó một học sinh đóng vai người được phỏng vấn sẽ hỏi đáp theo nội dung cụ thể được ghi trong yêu cầu và theo sự hướng dẫn của giáo viên. Để sử dụng cho hoạt động phỏng vấn, giáo viên có thể khai thác một số tình huống tự tạo có liên quan đến nội dung bài học như :

My school

You and me

My family

The world around us

Ngoài ra, giáo viên có thể khai thác các tình huống thật trên lớp, trong trường như: Phỏng vấn các nhân vật trong lớp về cuộc sống hay các sự kiện bạn mình vừa trải qua, các dự định kế hoạch của bạn , sở trường, khả năng, sở thích, thói quen, ...

Ví dụ 1: SGK tiếng Anh 4, Unit 11: What time is it?- Lesson 2: Part 1, 2, 3
Giáo viên mời một học sinh lên bảng và các học sinh khác sẽ hỏi những câu hỏi về những việc mà bạn học sinh đó thường làm hàng ngày. Một số câu hỏi gợi ý như sau:       - What’s your name?

           - How old are you?

           - What’s the name of your school?

           - What class are you in?

           - What time do you get up?

           - What time do you have breakfast?

          - What do you do after school?

            - Do you like watching TV?

           - What time do you have dinner?

           - Do you go to bed at 10 o’clock?

          .........................................................

Ví dụ 2: SGK tiếng Anh 4, Unit 2: I’m from Japan- Lesson 2: Part 1, 2, 3

     Sau khi học sinh nắm được mẫu câu chính trong bài thì tôi đã định hướng cho các em tham gia vào hoạt động cặp đôi thực hành về một cuộc phỏng vấn. Bao gồm các các thông tin:

· Greeting.                         



· Name




· Age




· Country



· Nationality



· Family



· School
..................................
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Example :
A:  Good afternoon, I am working for Thanh nien Newspaper.

I’d like to ask you some questions. Is it O.K ?

B:  Good afternoon. That’s fine. 

A:  May I know your name please?
B:
………………………………………

4.1.4. Find someone who …(Tìm người … ): 

Học sinh sẽ đưa ra thông tin hoặc hỏi thông tin từ bạn bè và sau đó báo cáo trước lớp. Sau đó giáo viên (có thể là học sinh) sẽ hỏi “Who?”(Ai vậy? ) và các học sinh khác sẽ trả lời đó là ai. Hoạt động này rất thú vị vì nó giúp học sinh phát triển phản xạ và rèn luyện kĩ năng.

Ví dụ 1: SGK tiếng Anh 4, Unit 5: Can you swim?- Lesson 1: Part 1, 2, 3
- Bước 1 : Học sinh chuẩn bị bảng sau:

	
	Mai
	Phong
	Nam
	.....

	draw a cat
	x
	
	
	

	dance
	
	     x
	x
	

	sing
	
	x
	     
	

	.......
	
	
	      
	    


Bước 2: Học sinh đi quanh lớp, hỏi và thu thập thông tin về bạn của mình và điền vào bảng

Bước 3 : Giáo viên gọi một số học sinh lên trình bày trước lớp.

Example : - Mai can draw a cat.

                 - Phong can sing and dance.

               - Nam can dance.

           Bước 4 : Giáo viên hỏi học sinh :

- T : Find someone who can dance.
 S : Nam and Phong can dance.

- T : Find someone who can draw a cat.

S : Mai can draw a cat.

- T : Find someone who can sing.
 S : Phong can sing.

…………………………………

Ví dụ 2: SGK tiếng Anh Let’s learn English book 3, Unit 3: The date of birth- Section B 1, 2, 3
Bước 1: Học sinh chuẩn bị bảng sau: 

	
	Nam
	Hoa
	Mai
	……

	Date of  birth.
	5/10/2005
	10/9/2005
	1/5/2005
	

	Place of birth.
	Lien Mac
	Cam Che
	Thanh An
	

	Favourite  subject subjects.
	Maths
	English
	Music
	

	Favourite sport
	    Football
	   Dance
	    Sing
	

	
	
	
	
	

	……………………
	………
	………
	……
	


Example:
- Nam was born on the fifth of October 2005 in Lien Mac.

· His favourite subject is Maths.

·  His favourite sport is football

………...............................................

        (    T:
  Find someone who was born in Cam Che.

     S :  Hoa
      T:
   Find someone whose favourite subject is Music.
       S:   Mai    .............

4.1.5. Given dialogue frame (Khung hội thoại cho sẵn):

Nhờ sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh có thể tự mình tạo các đoạn hội thoại và sau đó luyện tập, luyện tập thay thế. Hoạt động này khá dễ và quen thuộc nên học sinh sẽ hứng thú khi học.

Ví dụ: SGK Let’s learn English book 3, Unit 10: Seasons and weather- Section B- 1 , 2, 3

 It’s a hot day. Plan the day with your friend, follow the frame below.

                       You 




Your friend
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                 Example: A: Today’s really hot. 

                                   B: Yes. It’s very hot.




     A: Do you want to go swimming? 






.............

4.1.6.  Twenty questions (Hỏi):

 Hoạt động này thường được tiến hành trong phần Warm-up, cụ thể như sau: 

- Trước tiên giáo viên cho một từ hay một cụm từ về đề tài nào đó( tên của một thành phố, tên của một tổ chức, một người nổi tiếng họăc một cá nhân nào đó trong lớp học…)

- Nhiệm vụ của học sinh là tìm ra đáp án bằng cách đưa ra các câu hỏi Yes- No. Giáo viên có thể giới hạn số lượng các câu hỏi tùy vào độ khó của đề tài đưa ra.

Ví dụ:  SGK tiếng Anh 4, Unit 2: I’m from Japan- Lesson 1: Part 1, 2, 3
Bước 1: Giáo viên chọn tên một thành phố nổi tiếng và một bức ảnh đặc trưng của thành phố đó.

NEW YORK
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        Bước 2: Theo nhóm, học sinh sẽ lần lượt đặt các câu hỏi Yes-No để tìm ra tên thành phố đó 

Suggested questions:

· Is the city big?
YES

· Is it located in Asia?
NO

· Is its population big?
MAYBE

· Is it famous for high buildings ?
YES

· Does it have many old buildings?
NO

· Is it the home of the United Nations ?
YES

4.1.7. Discussions and Reporting a presentation (Thảo luận và báo cáo, thuyết trình): 

Học sinh sẽ thảo luận và cho ý kiến về một chủ đề được đưa ra dựa trên kiến thức vừa mới học, kết hợp với vốn từ vựng sẵn có. Trong phần này, giáo viên nên khuyến khích học sinh sử dụng bản đồ tư duy để nêu ý tưởng và thể hiện sự liên quan giữa các ý tưởng đó. Giáo viên có thể cung cấp bảng phụ hoặc giấy A0 cho các nhóm và yêu cầu các nhóm viết các ý tưởng thảo luận theo bản đồ tư duy vào bảng.

Tiếp theo đó, học sinh sẽ báo cáo, thuyết trình lại những gì họ đã học, đã đọc và đã thảo luận thông qua bản đồ tư duy của nhóm mình. Rõ ràng đây là một hoạt động khó, vì thế học sinh phải chuẩn bị kĩ và có thể báo cáo theo nhóm hoặc thay phiên nhau báo cáo.

Ví dụ 1: SGK Tiếng Anh 4, Unit 16: Let’s go to the bookshop


- Dicussion (Thảo luận): Học sinh thảo luận theo nhóm, lập bản đồ tư duy về bốn địa điểm được nêu trong bài.

Buy some food          buy clothes                        buy some books     buy some pictures


                      su







See animals                meet friends                     buy some bread        make a cake



Reporting a presentation (Báo cáo, thuyết trình): Giáo viên yêu cầu các học sinh thành viên trong mỗi nhóm thay phiên nhau nói về một địa điểm muốn đến và lí do vì sao, tránh trường hợp chỉ có những em khá giỏi trong mỗi nhóm báo cáo, còn những học sinh khác không có cơ hội được nói hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. 


Example: 



Student 1:  Let’s go to the supermarket because I want to buy some food.


Student 2:  Let’s go to the bookshop because I want to buy some books

             ………………………………………………………………….

          Việc sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh hệ thống được kiến thức một cách logic đầy đủ, mở rộng thêm vốn từ , biết vận dụng kiến thức ngoài thực tế vào trong học tập, đồng thời phát triển tư duy, nâng cao kĩ năng nói.
4.1.8. Questionaire(Câu hỏi thăm dò)

Giáo viên sẽ chuẩn bị cho học sinh một phiếu thăm dò. Học sinh đọc thông tin, đánh dấu, hoàn thành các nội dung theo yêu cầu và báo cáo.

Ví dụ 1: SGK tiếng Anh 3, Unit 17: What toys do you like?- Lesson 2: Part 1, 2, 3

Giáo viên phát cho học sinh một bản câu hỏi và yêu cầu học sinh hoàn thành. 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Giáo viên thu lại các câu trả lời của học sinh A giao cho học sinh B và yêu cầu học sinh B thuyết trình lại trước lớp nội dung mà học sinh A đã trả lời. Sau khi học sinh B trình bày xong, giáo viên có thể đặt một số câu hỏi liên quan để kiểm tra mức độ chú ý, độ  nghe hiểu và phản ứng của các học sinh khác.  

Example: Nam is eight years old. He is a pupil in class 3C at Lien Mac primary school. He has a cat. It’s yellow.


Question: 1. What is his name?

                                     2. How old is he?

                    3. Does he have two cats?

                                    4. What colour is the cat?

4.1.9. Games (Trò chơi)
Games là hoạt động phổ biến mà các giáo viên thường dùng. Bất kì một hoạt động nào cũng được xem là Games khi chúng ta muốn học sinh thực hiện và muốn tìm ra người chiến thắng. Rõ ràng Games rất tích cực và mang tính thúc đẩy cao. Giáo viên có thể thiết kế các trò chơi phù hợp với từng lớp học cụ thể, từng đối tượng cụ thể nhằm lôi kéo nhiều học sinh tham gia.

a- Lucky number



*  Mục đích: 




- Kiểm tra từ vựng của học sinh.




- Tạo cho học sinh phản xạ nghe, nói chính xác, lưu loát 


* Cách tổ chức:



-  Cho học sinh một bảng kẻ gồm một dãy chữ số  trong đó có các con số may mắn.Ví dụ: (số 5,7,8)

· Nếu bạn chọn được con số may mắn, bạn được cộng 2 điểm.

· Nếu bạn chọn được con số khác ngoài con số may mắn trên bạn phải đặt câu hỏi theo chủ đề đã cho trước.

· Nếu bạn đạt yêu cầu ( Nói đúng, nhanh, lưu loát) bạn sẽ được cộng 2 điểm. Nếu không đạt bị trừ 2 điểm.

· Mỗi đội có số lượt bằng nhau.

Kết thúc đội nào được nhiều điểm hơn đội đó sẽ thắng.

Ví dụ: SGK tiếng Anh 4, Unit 8: What subjects do you have today?
Đây có thể được coi là một phần khó vì học sinh phải học và ôn lại một lượng lớn từ vựng. Các từ vừa dài, vừa khó đọc. Giáo viên thiết kế trò chơi này nhằm tạo không khí thực hành nhẹ nhàng và vui vẻ trong lớp học. 
Trong phần này, giáo viên sẽ cho học sinh một vài tấm thẻ có ghi những con số  kèm theo có thể là những dòng chữ ghi một món quà, một lời yêu cầu nào đó hay một câu trong bài tập cần hoàn thành. 

Example :   
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numbers

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8


1. You are lucky. Your present is a pen.

2. Complete the sentences

                I have .......................... today.
3. Smile and laugh.

4. You are lucky if you are a girl.

5. Complete the sentence.

                             What subjects do you have on............... ?

6. Sing an English song with the word “ Hello”

 ......................................................................

b- Describe and draw 

*  Mục đích:


- Dùng để ôn tập các cấu trúc hoặc các nhóm từ vựng theo chủ đề như “toys, pets,...”, giúp học sinh luyện kĩ năng nói và cách diễn đạt lưu loát, rõ ràng để bạn mình có thể hiểu được.  

* Cách làm:


- Học sinh A có một tranh vẽ, học sinh B không nhìn thấy. Học sinh B phải vẽ một bức tranh giống như vậy “ về nội dung” bằng cách nghe bạn mình miêu tả tranh và yêu cầu giải thích thêm khi cần thiết. Sau đó A, B có thể hoán vị cho nhau.


- Hành động miêu tả tranh và vẽ tranh có thể thay bằng các hành động khác như hỏi và xác định về vị trí, hình dáng, màu sắc với các giới từ khác nhau.

c- Who am I/ What am I ?

Trò chơi này phù hợp với giai đoạn đầu của giờ học, khi các học sinh bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Anh và làm quen với chủ đề bài học. 

 

- Giáo viên sẽ tùy thuộc vào đối tượng học sinh để chọn ra những nhân vật nổi tiếng quen thuộc, không khó đoán với lớp, ví dụ : các diễn viên , ca sỹ , các nhân vật lịch sử , các nhân vật trong truyện thiếu nhi , truyện dân gian, những sự kiện phổ biến, v.v...

- Tên của các nhân vật này sẽ được ghi ra các mẩu giấy giáo viên và ban '' tổ chức'' sẽ bí mật dán những mẩu giấy đó vào lưng của các bạn tham gia , sau đó mọi người sẽ đi lại xem nhân vật mình được dán tên là gì. 

- Sau khi mỗi người đã đoán tên của mình ở lưng được một thời gian sẽ được phép quay giấy dán tên của mình về đằng trước ngực áo.

Ví dụ: SGK Let’s learn English book 3, Unit 3: Jobs
Trong phần “Luyện nói tự do” (Free- practice), giáo viên có thể giúp học sinh chơi trò chơi này. 
Some suggested questions:
1. Who is she? 

a. She is a singer.

b. She sings Vietnamese song for kids.

c.  She is very famous.

                                     Xuân Mai                         
 2. Who is he ?

- He is a famous Vietnamese football player.

      - He was born on the tenth of December 1985 
                                            Công Vinh

.......................................................................

d- Viết câu nối tiếp             

Đây là một hoạt đông rất vui vẻ nhằm tạo một đoạn văn. Mỗi học sinh cần một tờ giấy và một cái bút, nếu có thể ngồi theo vòng tròn để chơi. Mỗi học sinh viết một câu rồi gập lại che đoạn thông tin đó đi rồi chuyển giấy cho học sinh bên phải. 

Ví dụ: SGK tiếng Anh 4, Unit 5: Can you swim? 

 - Mục đích yêu cầu : Viết 1 đoạn văn giới thiệu về bản than theo chỉ dẫn của giáo viên

- Thời gian: 5- 7 phút

- Chuẩn bị: Giấy, bút

- Tiến trình: 

+ Giáo viên chia học sinh thành nhóm 5 hoặc 6 

+ Giáo viên đọc to nhằm cung cấp học sinh lời chỉ dẫn sau đây:

- Greeting

- Introduce your name.

- Introduce your age.

- Answer the question: Where are you from?

                                      What can you do?

                                     What can’t you do?

…………………………………………….

  
Sau mỗi một yêu cầu, học sinh phải viết ra các thông tin, gập giấy để che những gì mình viết rồi chuyển giấy cho người bên phải. Yêu cầu tiếp tục được đưa ra và quá trình tiếp tục lặp lại.

Khi công việc được hoàn thành cả nhóm mở giấy ra, nối các câu thông tin với nhau tạo thành một bài viết thú vị và logic.

Học sinh đọc lại đoạn văn cho cả nhóm nghe. Giáo viên sửa lỗi (nếu cần). 

4.1.10. Using teaching aids (Sử dụng đồ dùng dạy học)
Đồ dùng dạy học là những gì chúng ta dùng bên cạnh sách giáo khoa, sách giáo viên để giúp quá trình dạy học thêm sinh động, có kết quả tốt hơn.


Những đồ dùng đơn giản nhất là những vật gọn nhẹ có sẵn, đựng trong cặp sách như bút, thước, vở ghi, tranh vẽ, bưu ảnh, lịch cũ, ô chữ… đến những bức tranh vẽ phóng to, các vật khác mà giáo viên và học sinh có thể làm được, hoặc là đồ dùng được thiết kế trên máy tính. Mỗi giáo viên có một số đồ dùng dạy học khác nhau tùy theo vùng, miền với những điều kiện hoàn cảnh khác nhau.


Có rất nhiều đồ dùng dạy học mà chúng ta có thể sử dụng được trong giờ dạy tiếng Anh và chúng ta có thể tạm chia thành các nhóm đồ dùng dạy học sau:

· Nhóm tranh ảnh được cấp phát
· Nhóm băng, đĩa, casstte
· Nhóm các hình vẽ minh họa
· Nhóm các phương tiện kỹ thuật hiện đại: Máy chiếu, máy tính và máy chiếu đa năng Projector
· Nhóm đồ dùng dạy học tự làm….
a- Loại tranh ảnh được cấp, phát

Khi dạy các lớp 3 tôi thường xuyên sử dụng những bức tranh này để vào bài học hoặc giới thiệu chủ đề bài học.

Ví dụ: SGK tiếng Anh 3, Unit 2: What’s your name?

Tôi sử dụng tranh về các nhân vật, treo tranh lên bảng và đặt câu hỏi hoặc yêu cầu học sinh đặt câu hỏi “ What’s your name?” để học sinh khác trả lời.

        “Look at the people below and answer their name”.
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Tôi gợi ý cho học sinh nhắc lại tên các nhân vật trong tranh để việc thực hành nói được dễ dàng hơn.

          Trước tiên, tôi yêu cầu 1 học sinh khá (giỏi) trong lớp cùng tôi làm mẫu:

T: What’s your name?

St: My name’s Peter.

Sau đó tôi yêu cầu học sinh làm việc theo cặp hỏi và trả lời tên với các bạn trong và ngoài lớp mình.

Giáo viên cần lưu ý khi sử dụng tranh: Tranh ảnh phải to, rõ ràng để học sinh cuối lớp có thể nhìn được. Tranh ảnh phải có tính sư phạm cao để tránh sự sao lãng của học sinh khi sử dụng. Giáo viên cần chọn những tranh ảnh mang tính nội dung giao tiếp cao và trực tiếp sử phục vụ việc luyện nghe, nói, đọc, viết. Tránh sử dụng tranh ảnh mang tính hình thức.

b- Các phương tiện kĩ thuật hiện đại: Máy chiếu, máy tính và máy chiếu đa năng Projector
Hiện nay, đa số các trường đã được trang bị máy vi tính, các phương tiện nghe nhìn như máy chiếu Projector, các phương tiện truyền thông khác, nhiều trường đã kết nối Internet. Công nghệ thông tin giờ đây đóng vai trò như một phương tiện, thiết bị dạy học.

Chúng ta không thể phủ nhận tác dụng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy trong điều kiện hiện nay. Khi chúng ta sử dụng công nghệ thông tin, máy tính và máy chiếu đa năng trong giờ dạy tiếng Anh chúng ta sẽ thấy được những ưu việt của nó:

· Gây được hứng thú học tập cho học sinh.
· Khai thác triệt để nội dung cần truyền thụ đến học sinh.
· Giáo viên có thể thực hiện được hết ý tưởng của mình cho tiết dạy mà phương pháp dạy học truyền thống chưa thể thực hiện được.
· Giáo viên có thể khai thác được rất nhiều hình ảnh, âm thanh, thậm chí là các video clip trên mạng Internet để phục vụ cho tiết dạy.
· Giảm được sự cồng kềnh của số lượng đồ dùng dạy học mà chúng ta thường sử dụng trong tiết dạy như: tranh, ảnh, đồ vật thật…

· Giáo viên soạn bài một lần có thể sử dụng được nhiều lần.
· Tăng tính năng động cho học sinh, cho phép học sinh học theo khả năng.
· Các phương tiện hiện đại sẽ tạo ra khả năng để giáo viên trình bày bài giảng sinh động hơn, dễ dàng cập nhật và thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học hiện đại.
· Học sinh không bị thụ động trong việc tiếp thu bài, có nhiều thời gian nghe giảng để đào sâu suy nghĩ.

c- Bảng phụ
     Dạng bảng gợi ý cho học sinh luyện tập:

- Kẻ bảng vào ½ tờ giấy A0 và đưa ra những gợi ý đơn giản, cơ bản để học sinh luyện tập.

Ví dụ : SGK Let’s learn English book 3: Unit 3: Jobs

Discuss which of the jobs in column A you would/ would not like to do . Explain why/ why not? You can use the cues in column B
	A
	B

	Pilot

Doctor
Taxi driver

Electrician

Policeman

Teacher
Hotel receptionist

Computer programmer
	Boring

Rewarding

Difficult

Interesting

Fascinating

Dangerous

Challenging

Fantastic


Đây là một cách để giáo viên cho học sinh luyện tập thực hành nói về nghề nghiệp sau này của mình.

Example: 

I would like to work as a doctor. Working as a doctor would be fascinating job because. I would have a chance to take care of people.

Nhờ có những đồ dùng dạy học mà tôi sử dụng, học sinh đã có hứng thú khi học, dễ nhớ, dễ thuộc và khắc sâu được kiến thức mà các em học. Đặc biệt trong các giờ học Speaking, đồ dùng dạy học đã cung cấp cho các em những ngữ liệu cần thiết cho phần thực hành nói của mình. Vì vậy các em có thể thực hiện nhiệm vụ bài nói tự tin hơn, trôi chảy hơn. 

4.1.11. Outdoor Activities (Hoạt động ngoại khóa)

Khi học sinh học thì được giáo viên truyền đạt kiến thức, các em đã quen với việc chỉ cần học ngữ pháp làm bài tập. Ngoài ra thầy cô cũng đề cao việc thể hiện ngôn ngữ qua các bài tập, cho nên hình thành thói quen khó có thể thay đổi trong việc học ngôn ngữ, cho nên các em thường gặp phải những khó khăn sau:

   
- Không kiểm soát được khối lượng ngôn ngữ của bản thân.

   
- Đề cao kỹ năng đọc viết để tham gia các kỳ thi.

   
- Không chú tâm phát âm, ngữ điệu, giọng điệu.

   
-  Học sinh không nghe và nói thường xuyên sẽ không nhận ra những từ mà các em biết, sẽ trở nên ngại nói tiếng Anh, không dám sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp vì sợ nói sai. 

       Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa, song nó đóng một vai trò quan trọng trong việc bổ sung các kĩ năng và kinh nghiệm sống cho học sinh, giúp học sinh trở thành một con người toàn diện và thú vị hơn. Sinh hoạt ngoại khóa của bộ môn tiếng Anh không đơn giản, giáo viên phải chuẩn bị nhiều dụng cụ trực quan, nhằm giúp kích thích sự tò mò, hứng thú của học sinh đối với bộ môn này.                          

a- Các biện pháp tạo ra một buổi hoạt động ngoại khóa tiếng Anh có hiệu quả

- Cho học sinh tự chọn chủ đề hay nội dung được giáo viên giới hạn sẵn. Điều này tạo sự chú ý cho học sinh vào chủ đề và gây hứng thú cho học sinh đối với bài học

         - Giới thiệu chủ đề, ngữ cảnh, tình huống, nội dung có liên quan đến trong buổi sinh hoạt: khai thác xem học sinh đã biết và chưa biết gì về nội dung của chủ đề, gợi trí tò mò, tạo hứng thú về nội dung bài sắp thảo luận.


- Giải thích một số từ và cấu trúc cần thiết; tuy nhiên, không cần giới thiệu hết từ mới, nên để học sinh đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh. Nếu học sinh không hiểu nghĩa của từ, giáo viên sẽ giải nghĩa bằng định nghĩa hoặc cho ví dụ.


- Soạn ra các yêu cầu, nhiệm vụ và vai trò cụ thể của từng buối sinh hoạt ngoại khóa.


- Khi tiến hành các hoạt động, việc dùng giáo cụ trực quan, tranh, hình ảnh minh hoạ, phim, nhạc hoặc đóng vai các nhân vật của một câu chuyên. kèm theo sẽ hỗ trợ rất tốt cho việc làm rõ ngữ cảnh, gợi ý nội dung thảo luận. Tranh ảnh là phương tiện để kiểm tra mức độ hiểu của học sinh.


- Tiến hành theo ba giai đoạn: trước khi, trong khi và sau khi sinh hoạt ngoại khóa. Chia quá trình thành từng bước nhỏ. 

b- Các dạng của hoạt động ngoại khóa

Việc tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp cho học sinh khám phá bản thân, phát hiện ra những phẩm chất khác ngoài tư chất thông minh trong học tập và cải thiện sụ tự tin cũng như kỹ năng giao tiếp của học sinh. Sau đây là một số những gợi ý về các hoạt động ngoại khóa mà giáo viên có thể tổ chức cho học sinh tham gia trong các tiết học tự chọn.


* Dạng 1: Hoạt động trò chơi


Học sinh có thể tham gia vào một trò chơi An toàn giao thông:


- Giáo viên chia lớp thành hai đội, đưa cho mỗi đội tên vị trí xuất phát và đích đến, yêu cầu mỗi đội tiến hành thực hiện theo sự chỉ dẫn của đội kia ( bằng tiếng Anh)…


- Mỗi đội có 5 lần thực hiện: Đội nào thực hiện đúng sẽ ghi điểm, nếu chỉ dẫn sai cũng bị trừ điểm.


- Hoạt động này cải thiện kỹ năng nói và cách diễn đạt rõ ràng, chính xác của học sinh. Đồng thời cũng nâng cao khả năng nghe cho các em.
* Dạng 2: Hoạt động văn nghệ
Hoạt động văn nghệ thường rất phong phú và nó góp phần làm cho học sinh thêm tự tin vào bản thân mình. Có một số cách tiến hành hoạt động này như sau:

- Giáo viên phát cho học sinh lời bài hát ở dạng điền khuyết. Sau đó, giáo viên cho học sinh nghe bài hát một vài lần, yêu cầu các em điền từ còn thiếu và tập hát theo. Sau khi giúp học sinh hoàn thành lời của bài hát, giáo viên có thể gọi một số học sinh ở các nhóm lên trình bày lại bài hát. Nhóm nào hát đúng lời và giai điệu sẽ được thưởng. Hoạt động này giúp phát triển khả năng nhận biết cách phát âm và phát âm chính xác của học sinh.

Ví dụ: SGK tiếng Anh lớp 4, Unit 8: What subjects do you have today?

Giáo viên phát cho học sinh các tờ handouts có lời bài hát sau: 

What day is it today?

It’s ………… It’s …………..

What…………… do you have?

I have ………., …………..and…………….

But we’re late, we’re late!

We’re late for……….. Let’s run!

We’re late, we’re late!

We’re late for……….. Let’s run!

Giáo viên cũng có thể đưa ra một chủ đề nào đó, yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm để tìm kiếm các bài hát tiếng Anh có liên quan, sau đó giáo viên tổ chức một cuộc thi hát nhỏ giữa các nhóm trong lớp để chọn ra nhóm chiến thắng. Hoạt động này tạo không khí vui tươi trong lớp học, giúp học sinh tăng cường khả năng hợp tác nhóm và cải thiện sự tự tin cũng như khả năng phát âm tiếng Anh của các em, vì đây là một yếu tố rất quan trọng giúp nâng cao kĩ năng nói cho học sinh. 
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* Dạng 3: Tài năng:
Trước buổi ngoại khóa một tuần, giáo viên có thể giao chủ đề cho các học sinh (Ví dụ:Sport, Your hometown, ...). Học sinh chọn cách trình bày tài năng của mình với chủ đề thông qua việc thiết kế, vẽ, phổ nhạc, … Vào buổi ngoại khóa, giáo viên mở cuộc thi cho các nhóm thể hiện tài năng và phần thuyết trình của mỗi nhóm. Giáo viên có thể mời thêm một số thầy cô dạy tiếng Anh khác làm giám khảo cho cuộc thi này để tạo không khí và tính nghiêm túc cho cuộc thi. 

Ví dụ: Chủ đề “Your hometown” thông qua tranh vẽ của học sinh.     
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* Dạng 4: Câu lạc bộ nói tiếng Anh (English Speaking Club)
Đây là hoạt động nhằm tạo môi trường thực hành tiếng và cơ hội gặp gỡ, giao tiếp cho giáo viên và học sinh trong trường và có thể cả ở ngoài trường. Mỗi tháng, ban tổ chức câu lạc bộ có thể tổ chức hoạt động một lần với thiết kế một số hoạt động ca hát, đóng kịch, các trò chơi ngôn ngữ bằng tiếng Anh. 

Các thành viên đến tham gia câu lạc bộ đều phải dùng tiếng Anh để giao tiếp với nhau từ lúc đến cho đến khi kết thúc câu lạc bộ, đặc biệt là khi tham gia trò chơi hoặc thảo luận chủ đề. Trong một số phần chơi hoặc phần thi sẽ có sự tham gia đánh giá của ban giám khảo. 

Từ đầu năm học 2015 - 2016, tôi và một số học sinh yêu thích tiếng Anh của trường đã đứng ra tổ chức Câu lạc bộ nói tiếng Anh. Tôi và Ban tổ chức câu lạc bộ đã kêu gọi và động viên được khá đông đảo học sinh trong trường tham gia. Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt mỗi tháng một lần hoặc khi nào có lịch thi giữa kì, thi học kì thì sẽ là 6 tuần một lần. Mỗi đợt sinh hoạt, chúng tôi sẽ đưa ra các chủ đề khác nhau để học sinh chuẩn bị trước khoảng 1 tuần diễn ra câu lạc bộ. Sau đó, tại câu lạc bộ, các em sẽ được làm việc theo cặp, theo nhóm để thảo luận nhiều hơn về chủ đề và trình bày, thuyết trinh phần thảo luận của nhóm mình với các nhóm khác. Kèm theo phần thảo luận chủ đề là các chia sẻ kinh nghiệm học tập các kĩ năng của môn tiếng Anh, các trò chơi ngôn ngữ có thưởng và các phần trình diễn tài năng văn nghệ, thời trang, đóng kịch bằng tiếng Anh rất đa dạng. Học sinh đến tham gia câu lạc bộ với sự hào hứng. Các em luôn cố gắng nói tiếng Anh trong thời gian diễn ra câu lạc bộ, có nhiều em đã tự tin lên rất nhiều trong việc giao tiếp tiếng Anh.

Dưới đây là một số hình ảnh sinh hoạt của câu lạc bộ: 
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c- Các yêu cầu cơ bản khi thiết kế buổi hoạt động ngoại khóa
- Yêu cầu phù hợp với chương trình sách giáo khoa.

- Yêu cầu phù hợp với đối tượng.

- Yêu cầu tiện lợi, hữu dụng.

- Yêu cầu về ngôn ngữ.

4.2 Yếu tố cơ bản  tác động đến động cơ giao tiếp của học sinh

Tính cách và thái độ của giáo viên trên lớp đóng một vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến hứng thú và sự tiến bộ của học sinh. Thực tế cho thấy, nếu giáo viên đến lớp với thái độ sôi nổi, biết thông cảm, nhiệt tình hay có tính hài hước chắc chắn sẽ thành công trong giảng dạy hơn những người không có, hoặc thiếu một trong những đặc điểm này. Những giáo viên nhiệt tình trong giảng dạy có thái độ tích cực đối với môn học và người học sẽ khiến cho họ trở nên hứng thú trong giờ học đọc.

 Khả năng ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy và cách đánh giá của giáo viên cũng tác động đến động cơ của người học. Khả năng thiết kế bài giảng thú vị, sử dụng các  thủ thuật và hoạt động đa dạng và phù hợp sẽ lôi cuốn được sự tham gia tích cực của học sinh.

Việc đánh giá và ghi nhận sự tiến bộ của học sinh. Giáo viên không nên so sánh học sinh này với học sinh khác, mà nên khích lệ và tạo ra môi trường học mang tính giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên giáo viên cũng nên đánh giá sự tiến bộ cho học sinh biết, để các em tự tin và hứng thú tham gia các hoạt động giao tiếp.

5. Kết quả đạt được

Sau một năm áp dụng sáng kiến: “Phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ trong các giờ nói tiếng Anh của học sinh Tiểu học’’ tôi thực sự phấn khởi bởi những kết quả đạt được. Trước hết:
Giáo viên đã nhận thức đúng mục đích của bài dạy kỹ năng nói theo hướng phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ của học sinh.

Nắm vững và thực hiện các bước cơ bản của bài dạy kĩ năng nói một cách thuần thục.

Nắm vững mục đích và các thủ thuật trong từng bước của bài dạy kĩ năng nói theo định hướng giao tiếp.
Giáo viên có nhiều cơ hội lựa chọn các phương pháp phù hợp nhất vào giờ dạy và lớp dạy của mình.
Tránh được những hiểu lầm về khái niệm dạy nói trước kia.

Giúp học sinh bỏ hẳn thói quen nói bị thiếu từ, thiếu âm.

Học sinh phát triển tư duy, tăng cường phản xạ và cải thiện kĩ năng giao tiếp, nhớ các mẫu câu giao tiếp nhiều hơn và dễ dàng hơn nhờ các em thực hành thường xuyên một cách logic, khoa học.

Học sinh phấn khởi, tích cực hoạt động trong giờ học, 

Học sinh ngày càng yêu thích đối với môn học đa số học sinh làm tốt các yêu cầu của bài học và các bài kiểm tra.

Kết quả cụ thể qua khảo sát các lớp 3A, 4A, 5A như sau:
	Trước khi áp dụng sáng kiến
	Sau khi áp dụng sáng kiến

	Lớp
	Tỉ lệ HS khá trở lên

(Speaking)
	Thái độ
	Lớp
	Tỉ lệ HS khá trở lên

(Speaking)
	Thái độ

	3A
	55 %
	Rụt rè, lúng túng
	3A
	73 %
	Tự tin, tích cực giao tiếp

	4A
	56 %
	
	4A
	77%
	

	5A
	59 %
	
	5A
	78 %
	


6. Bài học kinh nghiệm
Quá trình giảng dạy ở trường Tiểu học trong năm học 2015 - 2016, bản thân tôi rút ra bài học kinh nghiệm như sau:

Tìm hiểu và nghiên cứu các văn bản chỉ đạo chuyên môn của ngành giáo dục và các quyết định, chỉ thị, công văn  của Bộ giáo dục & Đào tạo về chỉ đạo chuyên môn, trong đó đặc biệt chú trọng kế hoạch nhiệm vụ năm học của Phòng Giáo dục và đào tạo

Xây dựng kế hoạch chuyên môn có lộ trình, có nội dung biện pháp thực hiện rõ ràng. Tùy vào nội dung bài học là đơn giản hay phức tạp, chúng ta yêu cầu các em hoạt động theo nhóm, cặp hay cá nhân. Tùy vào đối tượng học sinh, chúng ta có những gợi ý khác nhau và yêu cầu cũng khác nhau.

Với học sinh giỏi, có thể hướng dẫn sơ cho các em tự luyện tập, và dĩ nhiên là yêu cầu cao hơn, yêu cầu các em nói về nội dung bài một cách lưu loát, đầy đủ các ý, đúng ngữ pháp và logic.
Với học sinh trung bình- khá, ta gợi ý một số ý chính, yêu cầu học sinh thực hiện, nói đầy đủ ý và dần nâng cao.

Còn với học sinh yếu, ta gợi ý kĩ hơn, hoặc cho yêu cầu riêng, từ vựng riêng, các em thực hiện một số thao tác cơ bản rồi luyện tập, sau đó trình bày theo hướng dẫn, gợi ý của giáo viên…

Tăng cường dạy học trải nghệm cho các em.
Làm tốt công tác kết hợp giữa giáo viên và gia đình giúp các em học tập tốt hơn.
Đạt được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường và sự quyết tâm đầy trách nhiệm của đội ngũ giáo viên.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN  NGHỊ

1. Kết luận 

Trong sáng kiến này tôi đã đề xuất “Phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ trong các giờ nói tiếng Anh của học sinh Tiểu học”. Qua quá trình nghiên cứu và thực tiễn giảng dạy cho thấy rằng việc áp dụng phương pháp dạy học  không phải nói là làm được ngay, nó là một quá trình liên tục và lâu dài.  Muốn có một tiết dạy kĩ năng nói theo định hướng phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ nói riêng và các kĩ năng nói chung có hiệu quả và đạt được mục đích đề ra, thì giáo viên trước hết phải nắm vững được phương pháp bộ môn và biết cách sử dụng các hoạt động, thủ thuật một cách thuần thục và có hiệu quả. Giáo viên phải nghiên cứu và nắm vững được mục tiêu của bài đọc, hình thức bài đọc, để từ đó mà lựa chọn các thủ thuật phù hợp và áp dụng nó một cách linh hoạt. Hơn thế nữa, giáo viên còn phải biết cách khuyến khích tất cả học sinh từ giỏi, khá đến yếu đều tham gia tích cực vào bài đọc. Cuối cùng, giáo viên phải thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, tìm đọc tài liệu tham khảo về phương pháp, kĩ năng dạy bài đọc, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn sư phạm. Nếu giáo viên làm được tất cả những điều trên thì chắc chắn giờ dạy nói sẽ có hiệu quả cao và đạt được mục tiêu cuối cùng là học sinh vận dụng vào giao tiếp được.
Theo đổi mới phương pháp dạy học, thì dạy học ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng thực chất là hoạt động rèn luyện năng lực giao tiếp của học sinh qua các kĩ năng, trong đó có kĩ năng nói. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh giáo viên cần phải khuyến khích học sinh biết vận dụng ngôn ngữ, kiến thức thực tế vào để giao  tiếp. Để có được một bài dạy kĩ năng nói mà trong đó học sinh tích cực sử dụng ngôn ngữ có hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra, giáo viên phải thường xuyên bồi dưỡng về các phương pháp và thủ thuật dạy kĩ năng này.

Trong sáng kiến này, tôi đã nêu ra mục đích, các bước, các phương pháp và thủ thuật áp dụng cho bài dạy kĩ năng nói theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Những phương pháp và thủ thuật này được rút ra trong quá trình nghiên cứu các sách, tài liệu tham khảo về phương pháp dạy học môn Tiếng Anh và từ chính kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy của bản thân. Đặc biệt tôi cũng đúc rút được những kinh nghiệm rất hữu ích cho việc dạy Tiếng Anh trên hai trang web:      www.teachingenglish.org.uk và www. teachingenglish.edu.vn

 Tôi viết sáng kiến này với một mong muốn duy nhất là để cùng trao đổi, thảo luận và bàn bạc cùng với các đồng nghiệp về phương pháp và kinh nghiệm dạy bài kĩ năng nói theo hướng phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ của học sinh. Tôi đặt nhiều tâm huyết viết chuyên đề  này và chia sẻ cùng đồng nghiệp những phương pháp chung mà tất cả giáo viên Tiếng Anh cùng được học. Nhưng cái mới mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn đó là những điều mà tôi đúc rút qua các tiết học thực tế trên lớp học. Những nội dung cần lưu ý đối với giáo viên mà tôi đã trình bày cụ thể trong các phần. Tôi mong rằng các bạn đồng nghiệp có thể ứng dụng để giảng dạy hoặc trên cơ sở sáng kiến này tìm ra được những giải pháp tốt nhất cho việc dạy bài kĩ năng nói theo hướng phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ của học sinh  nói riêng và việc dạy Tiếng Anh nói chung .

2. Khuyến nghị

2.1. Đối với Sở giáo dục , phòng Giáo dục 

Sở Giáo dục, phòng Giáo dục tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc hội thảo, chuyên đề để giáo viên có nhiều cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

2.2. Đối với nhà trường

Nhà trường cần quan tâm cập nhật các trang thiết bị phục vụ cho bộ môn như: tranh ảnh, máy chiếu...

Thư viện nhà trường cần thường xuyên cập nhật các tài liệu về phương pháp dạy học môn Tiếng Anh cho giáo viên  các  loại sách, báo Tiếng Anh để giúp học sinh trau dồi kĩ năng đọc hiểu.
Cần đầu tư thiết bị chuyên dụng chuẩn cho phòng học môn ngoại ngữ (Phòng Nghe-Nhìn) để đạt hiệu quả cao nhất cho việc dạy và học ngoại ngữ.

2.3. Đối với giáo viên

Thường xuyên, tích cực và nghiêm túc tự rèn luyện để sử dụng thành thạo các phương pháp và thủ thuật trong các tiết dạy bài kĩ năng đọc thông qua việc soạn giáo án và tổ chức thực hành trên lớp học.

Tích cực hướng dẫn học sinh trau dồi và nâng cao kĩ năng học và thực hành kĩ năng đọc hiểu.

Thường xuyên dự giờ, trao đổi, rút kinh nghiệm cùng đồng nghiệp trong trường, trong khu, trong huyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng và phương pháp giảng dạy.

Phối hợp, tư vấn cho phụ huynh mua sắm tài liệu tham khảo cho học sinh rèn kĩ năng đọc hiểu ở nhà. 

Trên đây là một số kinh nghiệm trong quá trình  giảng dạy của tôi được áp dụng trong dạy bài kĩ năng nói theo hướng phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ của học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm“Phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ trong các giờ nói tiếng Anh của học sinh Tiểu học’’ mong muốn đóng góp một phần công sức cùng các đồng nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả bài dạy kĩ năng nói theo hướng phát huy tính tích cực sử dụng ngôn ngữ của học sinh môn Tiếng Anh nói riêng và giảng dạy bộ môn Tiếng Anh Tiểu học nói chung. 
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March





April





February





May





Summer


Hot, sunny





Spring


Warm, cloudy�





January





June





Year





July





December





Autumn


Cool, windy





November





Winter


Cold, snowy





August





September





October





Go to the cinema











Play football with friends

















Go to Ho Chi Minh city











Go swimming














Activities











Visit grandparents











Fly a kite

















Eat sea food











Build sandcastles
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Go on a boat cruise














Go for a picnic





Say goodbye





Express agreement with the comment





Suggest something to do





Disagree. Make another suggestion





Agree. Suggest a time and place to meet





Agree. Say goodbye





Comment on the weather








supermarket








bookshop





Places





     


     zoo








   bakery





                          QUESTIONNAIRE


Name : ……………………………	School:………..


Class : …………	Age : …………


Do you have any pets?


a. Yes, I do                               b. No, I don’t


2. What pets do you have?


a. dog                                        b. cat                  c. __________        


3. How many dogs/ cats/____ do you have?


a. 1                                            b. 2                     c. __________


4. What colour is it/ are they?


a. black                                      b. yellow            c.__________
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